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Kính gửi: 
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thực hiện nhiệm vụ báo cáo được quy định tại Chương trình hành động của Bộ Công Thương
  hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động), Bộ Công Thương xin báo cáo tình hình thực hiện trong năm 2013 và kế hoạch triển khai năm 2014 như sau:
I. Các hoạt động triển khai hưởng ứng Cuộc vận động của Bộ Công Thương
Trong năm 2013, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện Cuộc vận động trong toàn ngành. 
- Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1526/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013.
- Trong tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương đã tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Cuộc vận động trong 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm và đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (Công văn số 6199/BCT-TTTN ngày 15 tháng 7 năm 2013).

- Bộ Công Thương là một trong những đơn vị tích cực triển khai những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 327/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 20 tháng 2 năm 2013 về triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và đã có báo cáo tình hình thực hiện gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (Công văn số 9889/BCT-TTTN ngày 31 tháng 10 năm 2013).

- Đồng thời, trong năm 2013 Bộ Công Thương đã tích cực tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động kiểm tra, nắm tình hình thực hiện tại 9 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động năm 2013
Trong năm 2013, các hoạt động triển khai hưởng ứng Cuộc vận động của Bộ Công Thương tiếp tục được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực: (i) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động; (ii) Rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức Thương mại thế giới (WTO); (iii) Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc thương mại và mở rộng thị trường trong nước; (iv) Đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh công tác quản lý thị trường, cụ thể như sau: 
1. Các hoạt động thông tin tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động

1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền qua báo chí, phương tiện truyền thông về Cuộc vận động

Trong điều kiện kinh tế suy giảm, thị trường tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, trở ngại như năm 2013 thì việc cổ vũ tuyên truyền Cuộc vận động được Bộ Công Thương xác định là nhiệm vụ phải được tiếp tục quan tâm đặc biệt. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan truyền thông tích cực cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng trong ngành như các báo, tạp chí, truyền hình tăng cường công tác thông tin, truyền thông, chú trọng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động. Vì vậy số lượng tin, bài được duy trì đều đặn, thông tin truyền tải ngày càng chuyên sâu và có tính định hướng cao. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tổ chức tốt nguồn hàng có chất lượng cao, có thương hiệu do trong nước sản xuất, có giá cả hợp lý về địa bàn thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời có sự kết hợp với các chương trình quảng bá, khuyến mại, chăm sóc khách hàng. 

- Từ ngày 18 tháng 7 năm 2012, Bộ Công Thương đã lập ra website: tuhaohangvietnam.vn
 nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thống kê từ lúc vận hành trang điện tử trên, đã có 1.300 bài viết tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động, hàng Việt và doanh nghiệp Việt, thu hút trên 500.000 lượt xem. Trong năm 2013, Bộ Công Thương cũng tiến hành triển khai xây dựng hệ thống phân phối hàng Việt uy tín trên môi trường trực tuyến tại địa chỉ www.vncharm.com. Hiện tại, hệ thống đã cập nhật trên 150 sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất uy tín của Việt Nam và sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng thông qua các giải pháp thanh toán và vận chuyển điện tử từ đầu năm 2014.

- Trong năm 2013, Truyền hình Công Thương đã tiếp tục triển khai tuyên truyền, xây dựng nhiều tin, bài phóng sự phát sóng hàng tuần trong chương trình Công Thương trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam với số lượng trên 150 tin bài; Báo Công Thương với hơn trăm tin bài, đặc biệt từ đầu tháng 6, Báo Công Thương đã triển khai Chuyên trang “Hàng Việt Nam – nối vòng tay lớn người Việt Nam năm châu” và Chuyên mục về Cuộc vận động trên báo giấy; Tạp Chí Công Thương cũng đăng tải trên tạp chí giấy 50 tin, 10 bài viết và trên tạp chí online 100 tin, 50 bài viết. Bên cạnh đó, trên website, bản tin và ấn phẩm của các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ cũng tích cực đăng tải thông tin về Cuộc vận động. Đồng thời, thường xuyên hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, doanh nghiệp, đặc biệt là sản phẩm của các địa phương trên trang web, trên các bản tin và ấn phẩm của đơn vị. 
- Trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG), Bộ Công Thương đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam năm 2013 với chủ đề “Xây dựng và phát triển thương hiệu vùng miền vì mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia”. Diễn đàn đã tập trung vào phân tích, tìm hiểu cách thức tiếp cận cũng như cách triển khai thực tế hiện nay ở các địa phương, các miền vùng, miền, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm. Từ đó, tổng kết được một số kinh nghiệm, giúp cho Chương trình Thương hiệu quốc gia đưa ra được các định hướng chung trong việc tiếp cận và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cho các địa phương và vùng miền, giúp thực hiện phát triển kinh tế của địa phương và quốc gia.

- Trong tháng 11, Bộ Công Thương đã phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 2 Hội nghị tập huấn tuyên truyền về Cuộc vận động cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2013 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công Thương đã chỉ ra vai trò quan trọng của báo chí, truyền thông trong việc đưa thông tin Cuộc vận động tới đông đảo quần chúng, làm cho quần chúng nhân dân thay đổi nhận thức đến tin tưởng và sử dụng sản phẩm Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số hạn chế của truyền thông trong thời gian qua, như: đưa thông tin tuyên truyền còn thiếu kịp thời, chính xác; không trọng tâm trọng điểm dẫn tới những quan niệm sai trong nhân dân, gây ảnh hưởng tới người sản xuất cũng như doanh nghiệp cung cấp sản phẩm Việt. Đồng thời, đề nghị phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí truyền thông sẽ khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm để tuyên truyền liên tục và có hiệu quả hơn nữa về các sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước sản xuất, để đông đảo nhân dân biết và sử dụng.
- Thông qua hoạt động của Tổ 36 trong tháng 8, Bộ Công Thương đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động cho kiều bào tại Pháp.

- Trong tháng 10, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo về phát triển thương hiệu Trà và xúc tiến đầu tư phát triển ngành chè, xúc tiến du lịch tại Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai trong tháng 10 năm 2013. Bên cạnh các hoạt động chính của Hội thảo, Hội thảo đã lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động. 
- Phối hợp với Kênh truyền hình VOV thực hiện 11 chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” được phát sóng trên kênh VOV định kỳ vào 17h30 ngày Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần và được phát lại vào ngày Thứ ba, Thứ năm, Thứ bảy.

Hoạt động tuyên truyền của Bộ Công Thương đã giúp doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của đơn vị mình rộng rãi trên cả nước; phát huy trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; xây dựng thương hiệu; cam kết bảo vệ người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền này cũng góp phần làm cho người tiêu dùng nhận thức đúng đắn hơn về thị trường hàng hóa nội địa, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Với lợi thế hệ thống thông tin tuyên truyền của Bộ phát hành rộng rãi, các thông tin liên quan đến việc thực hiện Cuộc vận động đã tác động không nhỏ đến thay đổi hành vi, thói quen, văn hóa tiêu dùng không chỉ của người dân, doanh nghiệp trong nước mà còn của bà con Việt kiều tại nước ngoài.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
- Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã ban hành danh mục sản phẩm, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được gồm 208 sản phẩm, nhóm sản phẩm và danh sách 1.893 doanh nghiệp trong cả nước đang sản xuất được các sản phẩm trong Danh mục này. Danh mục này đang được Bộ Công Thương tiếp tục tổng hợp, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ (www.moit.gov.vn) để phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng.

- Công tác sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được đã góp phần thay đổi nhận thức của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được trong đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các đơn vị sử dụng vốn nhà nước.  Nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp đã quan tâm và chủ động thực hiện các giải pháp nhằm ưu tiên sử dụng dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được thay thế hàng nhập khẩu. Đồng thời, nhiều đơn vị đã đưa nội dung sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được vào công tác xây dựng kế hoạch hàng năm để sử dụng các sản phẩm trong nội bộ của Tập đoàn, Tổng công ty và sản phẩm của các doanh nghiệp khác trong nước. 

- Nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư và phát triển sản phẩm để cung cấp trong nước, thay thế nhập khẩu và tham gia đấu thầu các dự án... đã đăng ký vào Danh mục do Bộ Công Thương ban hành, như sản phẩm Máy biến áp 220KV của Công ty Thiết bị điện Đông Anh đã cung cấp cho ngành điện, để triển khai Tổng sơ đồ VII, hệ thống SCADA của Công ty ATS... Điều này tác động tích cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị có sản phẩm trong Danh mục có cở sở thuận lợi hơn khi tham gia đấu thầu bán các sản phẩm của mình trong các dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và xã hội.

1.3. Tuyên truyền trong tập thể cán bộ, công chức, công nhân viên, lao động trong Bộ và trong sinh viên, học viên của các trường trực thuộc Bộ đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động 

Toàn thể cán bộ, công nhân viên, lao động, giáo viên, công nhân viên các đơn vị trực thuộc ngành Công thương tiếp tục xác định đây là Cuộc vận động lâu dài, liên tục, do đó tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt sâu rộng trong nội bộ để nâng cao nhận thức và hành động suốt quá trình thực hiện Cuộc vận động theo chỉ đạo, từng bước phổ biến sâu rộng để toàn thể cán bộ nhận thức đúng qua các công tác tuyên truyền. 
Công đoàn ngành Công Thương trong năm 2013 tiếp tục phát động hưởng ứng Cuộc vận động bằng nhiều hành động cụ thể, tích cực như phối hợp vào các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ chức công đoàn, từng người lao động làm cho mỗi cá nhân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động. Đoàn thanh niên ngành Công Thương, Đoàn thanh niên các đơn vị và nhà trường tổ chức tuyên truyền bằng các khẩu hiệu, pano đến toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động về tạo nếp tiêu dùng hàng Việt Nam. Tuyên truyền các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm hàng hóa Việt Nam sản xuất nhất là những loại hàng hóa, sản phẩm liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. 
- Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tọa đàm ”Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tin dùng hàng Việt” tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội vào ngày 27 tháng 11 năm 2013 (đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện tuyên truyền CVĐ tới học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ. Tọa đàm có hơn 700 đại biểu đại diện cho Ban Chỉ đạo chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động, đại diện các Vụ, Cục, Đảng ủy Bộ, Công Đoàn ngành Công Thương, Công đoàn Công Thương, Ban chấp hành Đoàn Bộ, các cơ sở Đoàn trực thuộc Bộ, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, cơ sở Đoàn trực thuộc thành đoàn Hà Nội, Ban Giám hiệu và sinh viên của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt. Tọa đàm đã tuyên truyền Cuộc vận động đến sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng và sinh viên cả nước nói chung, giúp tăng hiệu quả của Cuộc vận động; Tổ chức Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến trên Báo Công Thương điện tử trong tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội với chủ đề ”Tiêu thụ hàng Việt - gỡ khó từ sản xuất đến phân phối”.

1.4. Tổ chức các chương trình tôn vinh các sản phẩm Việt, doanh nghiệp Việt tiêu biểu

- Để tôn vinh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2012,  đầu năm 2013, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 58 tập thể, 57 cá nhân đã có đóng góp tích cực hưởng ứng Cuộc vận động trong 03 năm và cho 21 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc tham gia chương trình “Hàng Việt về nông thôn”. Đồng thời, từ năm 2008 đến nay, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động vinh danh doanh nhân, doanh nghiệp Việt như: Chương trình Thương hiệu quốc gia, Doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc, Doanh nghiệp phát triển bền vững, giải Thương hiệu Vàng…

- Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp cùng Sở Công Thương các địa phương, các ngành và các Hiệp hội có liên quan để xét giới thiệu và đề cử danh sách những doanh nghiệp, thương hiệu mạnh, doanh nhân tiêu biểu tham gia các chương trình bình chọn và trao giải tôn vinh hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt tiêu biểu. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì thực hiện và hướng dẫn các địa phương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp nhằm phát triển và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời thông qua bình chọn nhằm hướng việc hiểu và tin dùng các sản phẩm trong nước, đặc biệt sản phẩm công nghiệp nông thôn góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

- Trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) năm 2013, Bộ Công Thương đã thực hiện tuyên truyền về Chương trình THQG và các doanh nghiệp đạt THQG bằng hình thức treo 2.000 băng rôn trên các tuyến phố tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này giúp cộng đồng xã hội, người dân biết đến THQG, vinh danh các doanh nghiệp đạt THQG, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, góp phần quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Đồng thời, Bộ Công Thương đã thực hiện đưa tin, phóng sự về Chương trình THQG và các doanh nghiệp trên kênh VTV1, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Công Thương, VITV, VOV News (từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4); phát sóng trailer 30 giây tuyên truyền về ngày Thương hiệu Việt Nam trên kênh VTV1 từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4; quảng cáo chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam và các bài viết chuyên đề trên các báo Nhân dân, Công Thương, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tín tức, Đầu tư, Bản tin Xuất khẩu… cũng như quảng bá trên website moit.gov.vn của Bộ, giúp tăng cường nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia.
- Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam xây dựng Đề án Lễ vinh danh và trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động, từ đó để xây dựng Chương trình thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động (tại Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đã trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2013).
2. Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, bảo vệ người tiêu dùng

2.1. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đối với một số hàng hóa Việt Nam, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế

- Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012) thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Dự án với mục tiêu xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của ngành Công Thương; đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển các nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hoá chủ lực ngành công nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

- Bộ Công Thương đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương gồm: các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như kịp thời chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm tại các địa phương; tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại một số tỉnh, thành phố; hoàn thành việc xây dựng 12 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm và hàng hóa nhóm 2 (các hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn); tổ chức Hội nghị toàn quốc về ngành công nghiệp môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phát triển ngành công nghiệp môi trường tại Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015.

2.2. Xây dựng các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi là BVQLNTD)

- Nhằm đảm bảo thống nhất triển khai thi hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Bảo vệ người tiêu dùng  và Dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVQLNTD và Quyết định của Thủ tướng chính phủ về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng mẫu. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo và góp phần quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

- Để đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ người tiêu dùng; tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức xã hội, Bộ đã tổ chức nhiều hội thảo về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các buổi tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các địa phương trong cả nước. Kể từ khi về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và theo mẫu/điều kiện giao dịch chung (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2012), Bộ đã tiếp nhận 170 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, trong đó: ra thông báo chấp nhận 86 hồ sơ; thông báo không chấp nhận 75 hồ sơ; doanh nghiệp rút 10 hồ sơ và 5 hồ sơ đang xử lý. 

- Hoạt động tiếp nhận, tư vấn giải quyết khiếu nại giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh: Hệ thống tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng được lắp đặt tại Cục Quản lý cạnh tranh từ tháng 11 năm 2011 và đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 7 năm 2012. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống đã tiếp nhận gần 200 cuộc gọi của người tiêu dùng (riêng năm 2013 đã tiếp nhận hơn 100 cuộc gọi tư vấn qua Tổng đài hỗ trợ người tiêu dùng – Call Center). Trang thông tin điện tử bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đi vào hoạt động ổn định, cụ thể là các tính năng cập nhật danh sách hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, số lượng các đơn khiếu nại gửi qua Trang tin đã tăng lên khá nhiều trong thời gian gần đây. Cụ thể, trang tin đã tiếp nhận 64 vụ kể từ đầu năm 2013. Tất cả các vụ việc đều được Cục Quản lý cạnh tranh tư vấn, giải quyết thỏa đáng hoặc chuyển cho các Sở Công Thương/Hội BVQLNTD địa phương giải quyết theo quy định.

- Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh, từ tháng 1/2010 đến nay, Bộ đã ra quyết định điều tra chính thức đối với hơn 90 doanh nghiệp/đơn vị có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh và ra quyết định xử lý đối với 68 công ty có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVQLNTD: Trong năm 2013, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức 02 hội thảo với quy mô rộng tại hai miền Bắc và miền Nam, đã thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của chính quyền, các cơ quan chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn. Nhân kỷ niệm “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới” ngày 15 tháng 3, Bộ đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng sự kiện và đã có 55/63 địa phương tham gia dưới các hình thức: Treo biểu ngữ, khẩu hiệu, mit –tinh, hội thảo, phát tờ rơi tìm hiểu kiến thức pháp luật BVQLNTD… Ghi nhận trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là việc các địa phương đã tích cực hưởng ứng: Năm 2011, cả nước có 22/63 địa phương, năm 2012 là 44/63 địa phương và đến năm 2013 đã có 55/63 địa phương tổ chức các sự kiện như treo biểu ngữ, khẩu hiệu, mit-tinh, hội thảo. Đồng thời, từ năm 2011 đến nay, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hơn 50 Hội nghị, Hội thảo tuyên truyền nội dung Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn cho các địa phương trên cả nước, để giới thiệu cho các đối tượng chịu sự tác động hiểu quyền lợi nghĩa vụ của mình theo quy định của luật. 

2.3. Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp xử lý tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu hàng hóa Việt Nam

- Bộ Công Thương đã đề xuất tham gia chủ trì, thực hiện hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp (thuộc nội dung hoạt động trong Chương trình 585 - chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014), bao gồm: Hỗ trợ xây dựng, phát triển Trang thông tin chính thức về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số địa phương (ưu tiên các địa phương làm điểm và các địa phương khác được lựa chọn), tổ chức đại diện của doanh nghiệp; Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh; Thực hiện các chuyên đề pháp luật kinh doanh trong lĩnh vực thuế, hải quan và thu thập ý kiến góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; Thực hiện thí điểm các hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Bộ Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật chung và Bộ Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của ngành Công Thương nói riêng. Đồng thời, Bộ cũng tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của mình đến hết năm 2013 (kèm theo Quyết định số 8361/QĐ-BCT ngày 11 năm 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), để ban hành Tập hệ thống hóa các văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và các danh mục văn bản (danh mục văn bản hết hiệu lực, danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới), nhằm nâng cao hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, giúp doanh nghiệp tra cứu và áp dụng.

- Hàng tuần, Bộ Công Thương đều đăng tin, bài viết về những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, để kịp thời cập nhật thông tin cũng như những nghiên cứu, bình luận, trao đổi xoay quanh nội dung những văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Công Thương; đồng thời đăng tải đầy đủ và giới thiệu nội dung chính của các văn bản mới ban hành trên trang thông tin điện tử www.moit.gov.vn và trang thông tin pháp luật Công Thương www.legal.moit.gov.vn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu văn bản quy phạm pháp luật và góp ý cho dự thảo văn bản.

2.4. Rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển thị trường trong nước không trái với các quy định của WTO gắn với Cuộc vận động
- Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 11475/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đề án được xây dựng với 04 nhóm nhiệm vụ, cụ thể: (i) Nhóm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và truyền thông; (ii) Nhóm nhiệm vụ về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam; (iii) Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt; (iv) Nhóm nhiệm vụ về kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.
3. Hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước

3.1. Hỗ trợ sản xuất, phân phối, tiêu dùng hàng Việt và các hoạt động thiết thực để thúc đẩy phát triển thương hiệu Việt

3.1.1. Các hoạt động Xúc tiến thương mại nội địa

Trong năm 2013, Bộ Công Thương đã phê duyệt 4 đợt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia gồm 131 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ của nhà nước gần 94 tỷ đồng. Trong đó, có 76 đề án xúc tiến thương mại tập trung vào thị trường trong nước, miền núi, biên giới và hải đảo với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 37,55 tỷ đồng. Các đề án chủ yếu là tổ chức các hội chợ triển lãm thương mại cấp vùng (20 đề án với tổng kinh phí 25,85 tỷ đồng) và các hoạt động đưa hàng Việt đến khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn (56 đề án với tổng kinh phí 11,7 tỷ đồng). Theo thống kê sơ bộ của Cục Xúc tiến thương mại, các phiên chợ Việt được tổ chức ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có quy mô từ 20 – 60 gian hàng, mỗi phiên chợ thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm, doanh số bán hàng trung bình đạt 500 – 600 triệu đồng/phiên. Các hoạt động này đã giúp doanh nghiệp tiếp cận được thị trường vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tăng thị phần cung cấp hàng hóa, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu và tập quán tiêu dùng. Qua đó, các doanh nghiệp có thêm cơ sở để cải tiến mẫu mã, hoàn thiện sản phẩm với giá thành hợp lý; tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, hỗ trợ bền vững cho phát triển thương mại nội địa, từng bước đẩy lùi hàng ngoại nhập kém chất lượng ra khỏi thị trường nộ đại. Đồng thời, các phiên chợ hàng Việt về miền núi, biên giới và hải đảo cũng giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với hàng Việt cũng như từng bước nâng cao uy tín hàng Việt, doanh nghiệp trong suy nghĩ của người tiêu dùng.
Cụ thể các hoạt động Xúc tiến thương mại được triển khai ở các địa phương như sau:

- Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn

Công tác đưa hàng Việt về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong thời gian qua tiếp tục được các địa phương rất quan tâm và đã trở thành một trong các nội dung trọng tâm hưởng ứng Cuộc vận động. Tình hình tổ chức bán hàng Việt về nông thôn vùng sâu, vùng xa năm nay, số lượng các đợt bán hàng Việt về nông thôn cũng tăng lên cả về số lượng và quy mô tùy theo từng địa bàn, đồng thời cũng cho thấy sự chủ động, tích cực, sáng tạo của  nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia như Hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop Mart, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Công ty cổ phần Intimex, Công ty TNHH Ba Huân, Sài Gòn Satra...

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2013, các địa phương đã tổ chức được 725 đợt bán hàng về nông thôn với gần 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 2 triệu lượt người tới tham quan mua sắm, doanh thu mang lại là hơn 29 nghìn tỷ đồng; tiếp nhận theo dõi hơn 1627 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 8000 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 123.000 lượt người, doanh thu mang lại là hơn 1.129 tỷ  Đến thời điểm này các địa phương đều đã có kế hoạch đưa hàng về phục vụ nhu cầu đón Tết của nhân dân. 

- Hoạt động bán hàng Việt khuyến mại 

Trong năm 2013, hoạt động bán hàng khuyến mại trên cả nước tiếp tục diễn ra sôi động, đặc biệt tập trung vào thời điểm những ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán. Trong đó, hàng hóa chủ yếu là đồ gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, thực phẩm, đồ uống, dịch vụ ngân hàng, điện thoại, dịch vụ điện thoại…, với giá trị khuyến mại, giải thưởng ngày càng tăng đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm. Số lượng các chương trình khuyến mại cũng như số lượng các doanh nghiệp thực hiện khuyến mại tăng so với các năm trước đây. Đặc biệt là các chương trình giảm giá cho các hộ nghèo nhằm kích cầu tiêu dùng trong một bộ phận đông đảo đã được quan tâm hơn, mang lại những hiệu quả tích cực trong xã hội. Tùy theo từng mặt hàng, nhưng hầu hết đều được giảm giá từ 10 - 40%. 

Theo báo cáo của  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2013 đã tổ chức được hơn 40 đợt khuyến mại thu hút hơn 16 nghìn lượt doanh nghiệp tham gia với tổng giá trị khuyến mại là hơn 544 nghìn tỷ đồng; tiếp nhận, theo dõi hơn 26 nghìn đợt khuyến mại thu hút khoảng 3000 doanh nghiệp tham gia với tổng giá trị khuyến mại là gần 50 nghìn tỷ đồng.

- Hoạt động Hội chợ, triển lãm hàng Việt 

Theo báo cáo  của  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2013, các Sở đã tổ chức thực hiện được gần 350 hội chợ, triển lãm, thu hút hơn 16 nghìn lượt doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng là khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các Sở Công Thương cũng đã phối hợp tiếp nhận theo dõi 300 hội chợ, thu hút hơn gần 130.000 doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng là khoảng hơn 3700 tỷ đồng.

Các ngành hàng tham gia hội chợ rất đa dạng, phong phú gồm các mặt hàng truyền thống của địa phương, đồ may mặc, đồ dùng gia đình, sành sứ, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng văn hóa phẩm, chế biến, bánh kẹo, giầy dép, đồ gỗ nội thất… 

3.1.2. Các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ mở rộng thị trường
- Trong năm 2013, Bộ Công Thương đã phối hợp với một số Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao với hoạt động bên lề là các hội nghị, hội thảo kết nối giữa nhà sản xuất với nhà tiêu thụ tại các địa phương trên, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt, quảng bá cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có sự tham gia của gần 1.000 doanh nghiệp ưu tú, đại diện của 12 tỉnh và thành phố có liên kết với Chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và gần 1.500 tiểu thương các chợ, siêu thị, phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh; tại thành phố Đà Nẵng thu hút sự tham gia của 200 doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (doanh nghiệp HVNCLC) với 400 gian hàng và hàng chục nghìn mặt hàng; tại tỉnh An Giang, hội chợ thu hút hơn 400 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp HVNCLC. Bên lề của hội chợ là hoạt động kết nối giữa 50 tiểu thương từ TP.HCM và hơn 180 tiểu thương hai tỉnh An Giang, Vĩnh Long.

- Ngày 7 tháng 11 năm 2012, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tổ chức Hội nghị “Kết nối cung cầu các doanh nghiệp sản xuất - phân phối năm 2013” nhằm hỗ trợ, tìm đầu ra cho sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và hộ gia đình tại các địa phương, có tiềm năng phát triển nhưng chưa có điều kiện và tiềm lực để quảng bá, tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Tại Hội nghị đã thu hút được hơn 600 đại biểu với gần 400 doanh nghiệp sản xuất và phân phối của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 50 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của 347 doanh nghiệp. Tại Hội nghị đã ký kết được 229 hợp đồng cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

- Trong tháng 10 năm 2013, Bộ Công Thương đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo về phát triển thương hiệu Trà và xúc tiến đầu tư phát triển ngành chè, xúc tiến du lịch tại Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai.

- Bộ Công Thương là một trong những đơn vị chủ động tích cực phối hợp  với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Tổng Cục Du lịch) xây dựng Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 và chỉ đạo Sở Công  Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình này.

- Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2013, Bộ Công Thương đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội chợ tôn vinh sản phẩm doanh nghiệp Việt năm 2013. Hội chợ  với mục tiêu kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt với các doanh nghiệp thương mại; tạo cơ hội để các doanh nghiệp đề xuất nhu cầu cung ứng hàng hóa đến các các doanh nghiệp thương mại.

- Về phía các các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ, trong thời gian qua, đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Trong đó, điển hình là Tập đoàn Dệt may (Vinatex). Vinatex đã thành lập hệ thống siêu thị bán lẻ Vinatexmart. Trước đây, hệ thống cửa hàng, đại lý của các doanh nghiệp dệt may chỉ có mặt ở những thành phố lớn, nay người tiêu dùng đã dễ dàng tìm thấy hệ thống bán lẻ hàng may mặc ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, hệ thống siêu thị Vinatexmart đã có mặt tại 24 tỉnh, thành phố. Ngoài hệ thống siêu thị Vinatexmart, các đơn vị thành viên của tập đoàn như Việt Tiến, May 10, Đức Giang, Hanosimex, Phong Phú… cũng tích cực mở rộng hệ thống cửa hàng, đại lý giới thiệu sản phẩm về khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 4.000 điểm bán hàng. Đồng thời, Vinatex đã tổ chức hơn 60 đợt bán hàng tới các khu công nghiệp và đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tại một số địa phương trên cả nước. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã mở rộng được hàng loạt kênh bán lẻ tại các huyện vùng sâu, vùng xa, tham gia ký kết thỏa thuận đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa với 14 Sở Công Thương các tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam cũng chú trọng tham gia các Hội chợ, chương trình bình ổn giá nhằm thu hút người tiêu dùng. Đồng thời, các Tập đoàn, Tổng Công ty trên cũng là những đơn vị điển hình tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. 
Qua điều tra năm 2013 của Bộ Công Thương tại các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ và các hiệp hội ngành hàng, ngành nghề cung ứng hàng hoá chủ yếu cho thị trường trong nước, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đều có kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cao sản lượng, mở rộng kênh phân phối để tăng tỷ lệ chiếm lĩnh thị phần nội địa.

- Tại các địa phương, hoạt động phát kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiếp tục được các Sở Công Thương tập trung đẩy mạnh triển khai. Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp triển khai bán hàng thông qua các hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện ích, tổ chức các chuyến hàng bình ổn giá, đẩy mạnh việc lồng ghép bán hàng Việt trong các điểm bán hàng bình ổn, tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất và nhà kinh doanh, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng vào chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… Sơ bộ hoạt động hỗ trợ kết nối cung cầu, mở rộng thị trường của một số Sở Công Thương đã triển khai trong năm 2013 như sau:
+ Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai chương trình hợp tác với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành Miền Đông và Tây Nam Bộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối, cung ứng hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Cụ thể, để cung ứng nông sản thực phẩm, Thành phố đã liên kết với với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và Tây Ninh về thịt gia súc; liên kết với Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu về thịt gia cầm; trứng gia cầm với Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang; liên kết với Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang để cung ứng rau củ quả. Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh, thành trong năm 2013, đã thu hút 347 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối sản phẩm. Thông qua Hội nghị kết nối cung cầu, đã có 229 hợp đồng (đến cuối năm 2013 là 436 hợp đồng) được ký kết, tạo điều kiện để sản phẩm của các địa phương có nhiều cơ hội hơn khi tham gia vào các kênh, hệ thống phân phối lớn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn Thành phố, để đưa vào hệ thống phân phối. Hội nghị có sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp cung ứng hàng hóa đạt chuẩn Vietgap và đã có 48 hợp đồng được ký kết.
+ Sở Công Thương thành phố Hà Nội trong năm 2013 đã triển khai Chương trình liên kết phát triển Công Thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La; triển khai Chương trình liên kết phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm thương mại công nghiệp làng nghề Hà Nội tại TP. Cần Thơ và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác kinh doanh tại các khu vực Tây Bắc, miền Trung Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long.
+ Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình bán hàng khuyến mại và kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2013 (từ ngày 01/12 đến ngày 31/12 năm 2013) tại các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tự chọn, nhà phân phối bán lẻ, các công ty lữ hành, các khách sạn, resort, các hãng hàng không, các nhà hàng, cơ sở mua sắm đạt chuẩn, các điểm tham quan du lịch, các đơn vị vận chuyển du lịch.. trên toàn thành phố. Tham gia Chương trình có 110 doanh nghiệp thương mại và du lịch trên địa bàn, thực hiện 157 chương trình khuyến mại, bao gồm các nhóm ngành hàng như: dệt may, da giầy, điện máy, điện tử, điện lạnh, dịch vụ viễn thông, thực phẩm chế biến, dịch vụ du lịch, lữ hành….
3.1.3. Các hoạt động khuyến công

Thông qua chương trình khuyến công quốc gia năm 2013, Bộ Công Thương  đã hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các đề án khuyến công hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu và các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng sản xuất trong nước như chú trọng như đào tạo nghề, hỗ trợ mô hình trình diễn, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn…

Trong năm 2013, khuyến công quốc gia hỗ trợ cho hơn 800 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 2.527 gian hàng tiêu chuẩn tại các hội chơ triển lãm trong nước với tổng kinh phí hỗ là 8.482 triệu đồng. Việc tham gia các hội chợ triển lãm trơng nước đã giúp các các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo dựng mối quan hệ hợp tác - liên kết đầu tư…, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và vững chắc của ngành Công Thương và góp phần tích cực hưởng ứng Cuộc vận động.

3.1.4. Chương trình bình ổn thị trường

Chương trình bình ổn thị trường đã được hầu hết các địa phương trên cả nước triển khai trong những năm gần đây. Mô hình này đã góp phần phát triển hệ thống phân phối, giúp người dân tiếp cận được hàng Việt chất lượng bảo đảm, giá hợp lý, đặc biệt chú trọng cho các đối tượng có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp và khu vực nông thôn. Chương trình bình ổn thị trường cũng là một trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động, bởi lẽ đối tượng mặt hàng bình ổn tập trung vào các hàng hóa sản xuất trong nước, thông qua các điểm bán hàng bình ổn và các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó, người dân tiếp cận được nguồn hàng chất lượng bảo đảm, giá cả phải chăng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời định hướng, khuyến khích thói quen tiêu dùng hàng Việt. Đến nay, số lượng điểm bán hàng bình ổn của cả nước ước khoảng trên 9.000 điểm bán (tại hệ thống các điểm bán hàng bình ổn thị trường cũng có tỷ lệ tới gần 90% là hàng Việt). Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 7.579.000 điểm và thành phố Hà Nội có 710 điểm.

3.2. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo về nghiệp vụ, kỹ năng xúc tiến thương mại thị trường trong nước

Bộ Công Thương và các Sở Công Thương địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số khóa đào tạo, tập huấn chuyên đề tại các địa phương thu hút đông đảo đại biểu tham gia nhằm trang bị cho cho người dân và các doanh nghiệp những kiến thức về mở rộng thị trường, kiến thức bán lẻ với các nội dung như Sở hữu trí tuệ và Xây dựng thương hiệu; Kỹ năng giao dịch, ký kết hợp đồng thương mại...

- Thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, đến nay Bộ Công Thương đã tổ chức 26 lớp đào tạo bồi dưỡng “Kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình” cho 2.100 hộ kinh doanh tại 26 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước cả nước; tổ chức 8 lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý chợ cho 1.000 cán bộ quản lý chợ toàn quốc; 2 lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý Hợp tác xã Thương mại” cho gần 180 chủ nhiệm Hợp tác xã thương mại ở 42 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và miền Trung (tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh). Riêng trong   năm 2013, Bộ Công Thương đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng “Kiến thức kinh doanh qui mô hộ gia đình” cho 1.650 hộ kinh doanh tại 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước; Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý Hợp tác xã Thương mại” cho gần 252 chủ nhiệm Hợp tác xã thương mại tại 63 tỉnh, thành phố cả nước (tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội).

3.3. Tăng cường chương trình hợp tác, trao đổi giữa các Tập đoàn, Tổng công ty nhằm kích thích tiêu dùng nội bộ trong và giữa các doanh nghiệp

- Ngày 09 tháng 10 năm 2012, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau giữa các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ. Lễ ký kết xuất phát từ việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động cũng như nhu cầu mua sắm, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hàng năm của các đơn vị là rất lớn. Tại Lễ ký kết, 16 Tập đoàn, Tổng công ty ký thỏa thuận chung và 11 Tập đoàn, Tổng công ty ký kết song phương tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, các bên sẽ ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị máy móc và các loại hàng hóa sản xuất trong nước. Đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Việc hợp tác dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng các lợi ích của từng Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật. Trên cơ sở thỏa thuận này, các đơn vị thành viên của các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty tiếp tục phối hợp, ưu tiên ký kết các thỏa thuận với nhau khi có nhu cầu. 

Trong năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong nước thông qua ký kết các biên bản ghi nhớ về việc sử dụng sản phẩm của nhau trong sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, các biên bản ghi nhớ được ký trong năm 2012 giữa EVN và Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được đẩy mạnh triển khai, Trong tháng 11 năm 2013, EVN đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc ưu tiên sử dụng hàng hóa của nhau với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Đồng thời, EVN cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên chú trọng triển khai các thỏa thuận và các biên bản ghi nhớ trên và thường xuyên báo cáo kết quả về Tập đoàn; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ nội bộ , dẫn đến lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm nội bộ đã đạt kết quả khá cao. Cụ thể: Quảng Apatit các lại đạt 1,7 triệu tấn; phân bón DAP đạt 80.000 tấn; đạm Urê đạt 34.000 tấn; sản phẩm cao su đạt: 8.410 m băng tải, 260 bộ lốp ô tô và 1.800 chi tiết cao su kỹ thuật các loại; bao bì đạt 1.600.000 chiếc; hóa chất như H2SO4 là 31.000 tấn, lưu huỳnh là 20.000 tấn, NaOH là 1.080 tấn, Javen là 521 tấn, HCl là 611 tấn, Silicate là 930 tấn, Nitơ lỏng là 2.100 tấn, sẩn phẩm hóa chất (VH205, VH3, VH305, VH CKK, dầu phủ) là 108,4 tấn, dầu nhờn APP là 148.510 lít, Secpentin là 14.700 tấn. Tổng giá trị mua bán nội bộ của Tập đoàn Hóa chất đạt 1.102 tỷ đồng (không bao gồm giá trị quặng Apatit); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Tập đoàn, Tổng Công ty theo các thỏa thuận, hợp đồng ký kết, đồng thời tiếp tục chú trọng mua sắm, tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu và ưu tiên sử dụng những sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong nước.

3.4. Tăng cường công tác cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt

Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp (Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam…) trong thời gian qua đã chú trọng đầu tư cho các đơn vị sản xuất trực thuộc, để xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng, mua thiết bị công nghệ mới, hiện đại phục vụ thiết kế, chế tạo thử nghiệm sản phẩm mới có công nghệ cao và giá cả cạnh tranh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên theo hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng, cam kết thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. Các doanh nghiệp đã ý thức được vai trò, trách nhiệm với người tiêu dùng trong nước và đã nhận biết được tiềm năng của thị trường nội địa, do đó đã mạnh dạn đầu tư, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày càng đa dạng, giá cả cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước hướng tới xuất khẩu. Song song đó, các doanh nghiệp cũng tích cực xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh quảng bá, truyền thông để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình; phát triển kênh phân phối tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi.

Với những nỗ lực cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt cùng việc chú trọng phát triển hệ thống phân phối, đã khiến thị phần tại thị trường nội địa của các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp Việt Nam đạt ở mức khá cao (Thị phần trong năm 2012 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam đối với dầu tinh luyện khoảng 87%; Thị phần của Tổng Công ty Sữa Việt Nam với sản phẩm sữa đặc có đường khoảng 75%, 90% thị phần sản phẩm sữa chua, gần 50% sản phẩm sữa tươi; Thị phần của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đối với các sản phẩm may mặc khoảng 30%; Thị phần của Tổng công ty Giấy Việt Nam với các sản phẩm giấy in, viết khoảng 30%; Thị phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam đối với Thép xây dựng là 37,8%; Thị phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với săm lốp xe đạp khoảng 58%, với săm lốp xe máy khoảng 79% và với săm lốp ô tô bias khoảng 50%; Thị phần của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đối với máy kéo, máy gặt, máy cấy khoảng 25%; Thị phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với các sản phẩm xăng dầu khoảng trên 50%; Thị phần của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với các sản phẩm LPG khoảng 60%, Thị phần nhựa gia dụng sản xuất tại Việt Nam chiếm trên 90%).
4. Công tác quản lý, chấn chỉnh công tác quản lý thị trường

4.1. Công tác cải cách thủ tục hành chính

Xác định đơn giản hoá thủ tục hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Công Thương, trong năm 2013, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Tổng Công ty, Tập đoàn, Sở Công Thương các tỉnh thành phố đã có nhiều cố gắng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra góp phần nhanh chóng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương đã thực hiện đơn giản hóa được 181 thủ tục hành chính, đạt 90% nhiệm vụ thực thi. Hiện còn 20 thủ tục hành chính chưa được đơn giản do đang trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Bên cạnh đó, trong năm 2013, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện công tác thống kê và công bố toàn bộ các thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ hoặc cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Các thủ tục hành chính đều được Bộ Công Thương thường xuyên, kịp thời cập nhật, kiểm soát trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính http://csdl.thutuchanhchinh.vn. Đồng thời, từ ngày 08 tháng 02 năm 2012, Bộ Công Thương đã khai trương trang thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính http://kstthc.moit.gov.vn. Đây cũng là địa chỉ để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tra cứu, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã nghiêm chỉnh thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008, và không ngừng đổi mới hoạt động công tác quản lý nhà nước, giải quyết nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp.

4.2. Công tác quản lý thị trường

- Trong năm 2013, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đã tiếp tục tiến hành kiểm tra, kiểm soát bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công Thương. Nhìn chung trong thời gian qua, lượng hàng hóa đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân không xảy ra hiện tượng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt gây rối loạn thị trường. 

- Với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW, Bộ Công Thương đã tham mưu để BCĐ 127/TW chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả đối với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bình ổn giá cả thị trường và thúc đẩy sản xuất, cung ứng hàng hóa trong nước phát triển. 

- Xác định việc kiểm tra, kiểm soát bình ổn giá cả hàng hóa để tạo một thị trường ổn định, lành mạnh, lực lượng QLTT thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thực hiện Pháp lệnh Giá, Luật Giá như niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, hay phát hiện kịp thời để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng nhằm thu lợi bất chính, gây rối loạn thị trường; hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa thuộc diện bình ổn giá.  

- Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng về quy mô (số lượng và trị giá hàng vi phạm), lĩnh vực, phương thức sản xuất và hình thức tổ chức tiêu thụ phổ biến tại những tỉnh vùng biên và các tỉnh, thành phố lớn, lực lượng quản lý thị trường luôn chủ động phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm được kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật... Hàng hóa vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, đồng hồ, kính mắt, mực in, thịt gia cầm, đồ gia dụng...

- Về kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường: ước thực hiện ttrong năm 2013, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử lý gần 80.000 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt thu trên 350 tỷ đồng.

- Về công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép: Sau 9 tháng thực hiện Đề án 2088 về ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 1.691 vụ, phạt hành chính 2.839 triệu đồng, tịch thu 54.614 kg gà lông, 200.741 kg gà thịt, 2.764.019 quả trứng, 9.729 kg phụ phẩm gia cầm (nội tạng, chân, cổ, cánh), 1.587.313 con gà giống, 8.470 kg và 34.797 con vịt con, 14.760 kg,  3.401 con và 2.000 quả trứng chim, trị giá hàng tịch thu tiêu hủy 3.631 triệu đồng. Đến nay, hầu hết các đường dây lớn, các đối tượng thường xuyên kinh doanh, vận chuyển gia cầm nhập lậu đã ngừng hoạt động hoặc thay đổi nội dung kinh doanh, không phát hiện thêm các đường dây, tổ chức hoạt động với quy mô lớn, chủ yếu còn lại là các đối tượng hoạt động nhỏ lẻ, có tính chất cơ hội, chủng loại hàng hóa phần lớn là gia cầm giống không có chứng nhận kiểm dịch và gia cầm mổ sẵn; tình hình đã cơ bản được kiểm soát, tình trạng công khai kinh doanh, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trước đây đã được ngăn chặn, đẩy lùi.

- Về công tác đấu tranh chống mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ: Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Chỉ thị 19/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện những nội dung Bộ trưởng đã nêu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội ngày 12 tháng 11 năm 2012, Kế hoạch số 141/KH-UBATGTQG ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm về chất lượng mũ bảo hiểm trong sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu năm 2013, từ tháng 3 năm 2013, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm. Kết quả đã kiểm tra 4.539 cơ sở; xử lý 2.232 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm nhập lậu, kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ hoặc vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa; xử phạt hành chính hơn 2,1 tỷ đồng; tịch thu, xử lý 68.145 chiếc mũ; ngăn chặn việc đưa ra thị trường hàng chục ngàn chiếc mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng của một số cơ sở sản xuất. Bước đầu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng đã góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm. Hiện nay, hiện tượng bày bán công khai các loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm, mũ nhựa, mũ thời trang không bảo đảm chất lượng tại các tuyến phố, tuyến đường giao thông và trên lòng đường, vỉa hè đã giảm đi đáng kể.

- Về công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 5972/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2013 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, Bộ Công Thương đã sớm chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước thực hiện chuyên đề chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. Qua 10 tháng thực hiện, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 3.727 vụ, phát hiện xử lý 1.189 vụ vi phạm (tăng 5% so với cả năm 2012 ), xử phạt hành chính 10,7 tỷ đồng, tịch thu 420.021 kg, 11.409 gói và 724 chai phân bón các loại. 

- Công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) trong thời gian qua được lực lượng QLTT đặc biệt quan tâm, nhất là trong các dịp ngày Lễ, Tết. Lực lượng QTTT thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành ATTP tại nhiều địa phương. 
II. Đánh giá chung kết quả thực hiện

Đến thời điểm cuối năm 2013, Cuộc vận động đã triển khai được 4 năm đã mang lại những kết quả tích cực, tạo tiền đề để triển khai  hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tiếp theo. Một xu hướng đáng mừng hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam nói chung ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam. Tại nhiều địa phương, các mặt hàng dệt may, da giầy có tới 80% người ưa chuộng; nhóm hàng thực phẩm, rau quả có tới trên 58% người tiêu dùng ưa chuộng... Trong báo cáo tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tổ chức vào ngày 14 tháng 12 năm 2012, đã có 71% người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hoá sản xuất trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn từ 80 - 90% là hàng sản xuất trong nước (hệ thống siêu thị Big C có tới gần 90% là hàng sản xuất trong nước, hệ thống siêu thị của Saigon Coop có tới gần 95% là hàng sản xuất trong nước, hệ thống siêu thị Vinatex mart 100% là hàng sản xuất trong nước). Tại hệ thống các điểm bình ổn thị trường (trên 9.000 điểm) có tới gần 90% là hàng sản xuất trong nước. Theo kết quả khảo sát gần đây của Công đoàn ngành Công Thương, kể từ khi phát động Cuộc vận động, tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm đầu vào, nguyên  liệu cũng như thiết bị máy móc của các doanh nghiệp tăng bình quân 25%. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. Kết quả từ Cuộc vận động đã giúp cả nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế như: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 12 tháng năm 2013 ước đạt 2.617.963 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2012 (tính từ năm 2009 đến nay, hàng năm đều có mức tăng trưởng trên 10% so với năm kế trước); Chỉ số giá tiêu dùng (CPI cả nước) năm 2012 tăng 6,81% so với tháng 12 năm 2011, thấp xa  so với kế hoạch mà Quốc hội đã đề ra là dưới 10%, CPI năm 2013 chỉ tăng 6,04% so tháng 12 năm 2012 và đây là năm có CPI tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Đồng thời, Cuộc vận động cũng góp phần giảm tỉ lệ nhập siêu: Năm 2010, nhập siêu là 12,3 tỷ USD (so với dự báo là 13,5 tỷ), bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mục tiêu Chính phủ đề ra là không quá 20%; năm 2011, tỷ lệ này là 9,89% thấp hơn chỉ tiêu Chính phủ đề ra là không quá 16%. Đặc biệt, năm 2012 và năm 2013 cán cân thương mại đã liên tục đạt trạng thái xuất siêu (năm 2012 xuất siêu 287 triệu USD, năm 2013 xuất siêu 862 triệu USD .

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:
- Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới nên các sản phẩm được sản xuất trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu cùng chủng loại, có chất lượng tốt, được hậu thuẫn về quảng bá chuyên nghiệp của các công ty nước ngoài. Đặc biệt, kể từ năm 2015, Việt Nam sẽ mở cửa ngày càng rộng hơn cho hàng hoá thuộc khối ASEAN, Trung Quốc và châu Á – Thái Bình Dương với nhiều chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu. Do đó, việc xây dựng và phát triển mở rộng hệ thống phân phối hàng Việt Nam đòi hỏi phải có chiến lược bài bản và vốn đầu tư khá lớn, điều này gây trở ngại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong việc xúc tiến mở rộng thị trường trong nước;
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cùng với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, thông tin triển khai thực hiện Cuộc vận động. Tuy nhiên, một số Bộ, ngành và địa phương đã chưa thực sự vào cuộc, dẫn đến kết quả triển khai chưa đạt hiệu quả cao, chưa thực sự đột phá.

- Quá trình truyền thông cho Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin chưa có sự đồng nhịp để tạo thành một chiến dịch truyền thông hiệu quả vì vậy chưa thực sự tác động mạnh vào tâm lý, hành vi người tiêu dùng; vẫn còn một bộ phận người dân sính hàng ngoại, hàng hiệu nhập khẩu;

- Nhìn chung tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, các Sở Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình hành động riêng cho địa phương mình, nhưng vẫn còn mang tính riêng lẻ, độc lập, chưa gắn kết cho nên chưa phát huy hết sức mạnh của các địa phương lân cận;

- Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn các tỉnh còn thể hiện nhiều hạn chế, chưa thu hút được các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh tham gia, chưa kết nối được giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Nhiều hội chợ triển lãm mới chỉ dừng lại ở lĩnh vực trưng bày, giới thiệu hoặc bán buôn, bán lẻ hàng hóa thuần tuý mà chưa gây dựng được thương hiệu Việt trong người tiêu dùng. Các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn còn thiếu tính bền vững, chưa tạo lập được kênh phân phối vững chắc tại địa bàn này;

- Nhiều doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc khách hàng, kinh nghiệm thực hiện xúc tiến thương mại nên hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại chưa cao;

- Năng lực của một số doanh nghiệp nội địa còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả, chưa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, đặc biệt là vật tư, thiết bị chuyên ngành phục vụ sản xuất. Nhiều nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất còn phục thuộc vào giá nhập khẩu dẫn đến giá thành sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam cao so với khu vực;

- Nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động Xúc tiến thương mại còn nhiều hạn chế, không ổn định trong khi nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn, số lượng doanh nghiệp ngày càng nhiều, nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng Việt ngày càng lớn, nhất là tại địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp,...

- Vẫn còn một số doanh nghiệp lợi dụng khuyến mại để thực hiện hành vi gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn, hàng cũ, hàng nhái, sắp hết hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến lợi ích, lòng tin của người tiêu dùng, từ đó làm giảm đi ý nghĩa thiết thực của Cuộc vận động;

 - Lực lượng quản lý thị trường gặp rất nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, đối tượng vi phạm ngày càng đa dạng, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, chủ yếu vẫn là xử lý vi phạm hành chính, ít vụ việc bị khởi tố hình sự; nhiều chủ thể bị xâm phạm chưa hợp tác với lực lượng chức năng; trang thiết bị, phương tiện và nguồn nhân lực của Quản lý thị trường, kinh phí giám định, tiêu hủy hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được đảm bảo.

III. Một số hoạt động triển khai trong thời gian tới 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động cũng như kết nối thành công 3 trụ cột "Khuyến khích lòng yêu nước - Sản xuất hàng rẻ và tốt - Tăng cường truyền thông" theo ý  kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
, đồng thời bám sát chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến
 triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2014, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ, cụ thể như sau:
- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động triển khai các hoạt động được phân công theo Kế hoạch triển khai Cuộc vận động hàng năm;

- Phối hợp các Bộ ngành, liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 24/CT-TTg;
- Tổ chức phát triển thị trường trong nước gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu (nội dung trong Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, được ban hành theo Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội ngành nghề/ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và địa phương, và giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp phân phối, từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt; đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt bền vững, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các Hiệp hội chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại;

- Chủ trì, phối hợp các Bộ ngành, cơ quan tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn);

- Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng;

- Tiếp tục theo sát dõi diễn biến thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá thông suốt, đáp ứng đủ các loại hàng hoá thiết yếu cho nhu cầu của nhân dân, nhất là trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới và các ngày Lễ, Tết. Vận động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các điểm bán hàng hóa thương hiệu Việt kết hợp với bán hàng bình ổn thị trường để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo;

- Tiếp tục xây dựng các chương trình nghiên cứu và đào tạo thiết thực, phù hợp với thực tế để hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ cán bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh và xây dựng thương hiệu;

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến chất lượng hàng hóa, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và giá thành hợp lý; 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, học sinh sinh viên của các đơn vị trực thuộc Bộ ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam;
- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai Cuộc vận động trong ngành Công Thương;

- Phối hợp với hiệp hội chức năng tổ chức các hoạt động phù hợp để khen thưởng, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thương hiệu, có uy tín đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động;
- Tiếp tục lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động đến kiều bào trên thế giới thông qua hoạt động của Tổ 36;

- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tình hình phát triển thị trường trong nước từ khi có Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 03 tháng 01 năm 1996 (trong trường hợp Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu bổ sung);
- Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Bộ Công Thương theo dõi và đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

IV. Một số kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ trương của Cuộc vận động. Thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn lồng ghép nội dung Cuộc vận động trong các hội nghị, các cuộc sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Cuộc vận động tại các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước;

- Nghiên cứu tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (2009 -2014);

- Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tiếp tục đề xuất với Chính phủ cần tăng cường đầu tư, bố trí nguồn lực, kinh phí để triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động tại Thông báo Kết luận 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị . Đồng thời có ý kiến ủng hộ Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Trung ương Cuộc vận động, các Bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan xây dựng và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án.

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động trong năm 2013 và một số hoạt động triển khai trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động xin báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT, TTTN.
	TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Hồ Thị Kim Thoa


� Theo Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


� Từ  thời điểm cuối năm 2012, trang website: tuhaohangviet.vn có thể vào thông qua địa chỉ: vncharm.com; VNCHARM với ý nghĩa là Sản phẩm Việt Nam (VN) hướng tới các tiêu chí: Chất lượng cao, Hoạt động tốt, An toàn với người dùng, Riêng biệt, có những nét đặc trưng của Việt Nam và Mẫu mã, hình thức tốt.


� Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương ngày 08 tháng 01 năm 2014.


� Được tổ chức vào ngày 10 tháng 01 năm 2014.





PAGE  
22

